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	 TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY 
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	Lớp :.....................
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Mã đề: 131

(Fe=56; Cu=64; H=1; Cl=35,5; K= 39; Mn= 55; O=16; S= 32; Mg= 24; Zn= 65; Al=27;Na=23; 

I= 127; Br= 80; Ba= 137;Ag= 108; N= 14)
A. PHẦN CHUNG: TRẮC NGHIỆM. (5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:

Câu 1: Để chuyển hoàn toàn 9,6 gam lưu huỳnh thành lưu huỳnh đioxit  thì thể tích không khí (đktc) cần dùng là:

A. 28 lít.
B. 32,8 lít.
C. 33,6 lít.
D. 16,8 lít.

Câu 2: Trong các nhóm chất sau đây, nhóm nào chứa các chất đều cháy trong oxi?

A. CH4, H2S, Fe2O3.
B. H2S, FeS, CaO.
C. CH4, CO, NaCl.
D. FeS, H2S, NH3.
Câu 3: Tốc độ của phản ứng : H2 + Cl2 
[image: image1.wmf]®

 2HCl thay đổi như thế nào nếu áp suất của hệ tăng lên 3 lần :

A. 3 lần
B. 6 lần
C. 12 lần
D. 9 lần

Câu 4: Các nguyên tố nhóm VIIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:
A. ns2np3.
B. ns2np5
C. ns2np4.
D. ns2np6
Câu 5: Nguyên tử nguyên tố M có 2 electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử nguyên tố X có 6 electron ở lớp ngoài cùng. Chúng đều thuộc nhóm A của bảng tuần hoàn. Hợp chất tạo ra giữa M, X là:

A. M3X
B. MX
C. M2X3
D. M3X2
Câu 6: Tốc độ phản ứng không phụ thuộc vào những yếu tố nào:

A. Thời gian xảy ra phản ứng.
B. Bề mặt tiếp xúc giữa các chất tham gia.

C. Chất xúc tác.
D. Nồng độ các chất tham gia phản ứng.

Câu 7: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:

H2 (K)  +  F2 (K)               
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Sự thay đổi nào sau đây sẽ không làm chuyển dịch cân bằng:

A. Tăng áp suất.               B. Tăng nhiệt độ.          C. Tăng nồng độ của F2.  D. Tăng nồng độ của HF

Câu 8: Khi mở một lọ đựng dung dịch axit HCl 37% trong không khí ẩm, thấy có khói trắng bay ra. Khói đó là do nguyên nhân nào sau đây?

A. HCl phân hủy tạo thành H2 và Cl2.                               B. HCl đã tan trong nước đến mức bão hòa.

C. HCl dễ bay hơi, hút ẩm tạo ra các giọt nhỏ axit HCl.   D. HCl dễ bay hơi tạo thành.

Câu 9: Để điều chế clo trong phòng thí nghiệm, cần dùng các hóa chất:

A. KMnO4, dd H2SO4 đậm đặc và tinh thể NaCl.
B. MnO2, dung dịch HCl loãng.

C. KMnO4, dung dịch HCl đậm đặc.
D. dd H2SO4 đậm đặc và tinh thể NaCl.

Câu 10: Trong các hợp chất, lưu huỳnh, selen, telu có các số oxi hóa là:

A. -2, +2, +4.
B. -2, +4, +6.
C. +2, +4, +6.
D. -2, +3, +4.

Câu 11: Dẫn 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm oxi và ozon đi qua dung dịch KI thấy có 12,7g chất rắn màu tím đen. Thành phần % theo thể tích các khí trong hỗn hợp là:

A. Cùng 50%.
B. 60% và 40%.
C. 83,3% và 16,7%.
D. 75% và 25%.

Câu 12: Tính chất nào sau đây không đúng đối với nhóm oxi (nhóm VIA)? Từ nguyên tố oxi đến nguyên tố telu:

A. Tính bền của hợp chất hiđro tăng dần
B. Độ âm điện của nguyên tử giảm dần

C. Tính axit của hợp chất hiđroxit giảm dần.
D. Bán kính nguyên tử tăng dần.

Câu 13: Không khí trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch NaCl.        B. Dung dịch NaOH.      C. Dung dịch H2SO4 loãng. D. Dung dịch NH3.
Câu 14: Để sản xuất oxi trong công nghiệp, người dùng phương pháp điện phân nước. Thể tích nước ở trạng thái lỏng cần dùng trên lí thuyết để điện phân thu được 4,48 m3 O2 (đktc) là đáp số nào sau đây?.(
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A. 4,5 lít.
B. 7,2 lít.
C. 21 lít.
D. 9 lít.

Câu 15: Để làm khô khí SO2 có lẫn hơi nước, người ta dùng:

A. KOH đặc.
B. H2SO4 đặc.
C. CuO.
D. CaO.

Câu 16: Chọn đáp án đúng :

A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học

B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại

C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học

D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở hai vế của phương trình phản ứng phải  bằng nhau

Câu 17: Khi cho 10,5 gam NaI vào 60 ml dung dịch nước Br2 0,5M, khối lượng NaBr thu được là:

A. 4,75 gam.
B. 5,15 gam.
C. 6,18 gam.
D. 3,45 gam.
Câu 18: Các phản ứng hóa học sau là phản ứng oxi hóa-khử, trừ
A. CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2.                B. CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + H2O + Cl2↑.

C. 3Cl2 + 6KOH 
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KClO3 + 5KCl + 3H2O. D. 2KClO3 
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Câu 19: Cho 513 gam dung dịch Ba(OH)2 25% vào 200 gam dung dịch H2SO4, lọc bỏ kết tủa. Để trung hòa nước lọc, người ta phải dùng 187,5 ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28). Nồng độ % của H2SO4 trong dung dịch đầu là:

A. 73,5%.
B. 51%.
C. 40%.
D. 49%.

Câu 20: Các thuốc thử thích hợp để phân biệt các dung dịch (đựng riêng): NaCl, NaBr, NaI, H2SO4, Na2SO4, NaOH là:
A. dung dịch BaCl2, Cl2, hồ tinh bột.
B. dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3.
C. dung dịch AgNO3, quỳ tím.
D. dung dịch BaCl2, quỳ tím, Cl2, hồ tinh bột.

B. PHẦN RIÊNG: TỰ LUẬN (5 điểm).  Học sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phần riêng.

I. Dành cho chương trình chuẩn:

Câu 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:( ghi rõ điều kiện nếu có) (1 điểm)
 
MnO2 
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 Cl2 
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 FeCl3 
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 Fe(OH)3 
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 FeCl3
Câu 2: Chỉ dùng một thuốc thử lập sơ đồ phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. (1 điểm)

Na2S, Na2SO3, Na2SO4, Na2CO3
Câu 3:  Cân bằng phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron:( 0,5 điểm)
SO2  +    KMnO4 + H2O →    K2SO4 +    MnSO4      +    H2SO4
Câu 4: (0,5 điểm) Dẫn flo vào nước nóng có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích?
Câu 5:(1 điểm)   Cho một dung dịch có hòa tan 20,6(g) NaBr tác dụng với  dung dịch có hòa tan 42,5g AgNO3 người ta thu được 1 kết tủa và nước lọc. Tìm khối lượng kết tủa thu được.
Câu 6:(1 điểm)     Chia m (g) hỗn hợp X gồm Fe,Cu thành 2 phần bằng nhau. 
-Phần 1: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra 4,48 lít H2 (đktc). 

-Hòa tan hết phần 2 trong dung dịch H2SO4 đậm đặc 98% đun nóng thu được dung dịch Y và 8,96 lít SO2 (đkc)

a, Tìm  khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X ban đầu

b, -
Tìm khối lượng dung dịch của H2SO4 đậm đặc  đã dùng.
· Nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với H2SO4 đặc, nguội thì khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu gam?

II. Dành cho chương trình nâng cao:

Câu 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:( ghi rõ điều kiện nếu có) (1điểm)

 KMnO4 
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 Cl2 
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 HCl 
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 CuCl2 
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 BaCl2
Câu 2: Chỉ dùng một thuốc thử lập sơ đồ phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. (1 điểm)

           K2S, Na2SO4 ,NH4NO3,  (NH4 )2SO4 

Câu 3:  Cân bằng phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron:( 0,5 điểm) 
KMnO4  +    FeSO4 +    H2SO4→    Fe2(SO4)3 +    MnSO4 +    K2SO4 +   H2O

Câu 4:(0,5 điểm)   Dẫn clo vào nước là hiện tượng vật lí hay hóa học? Giải thích?
Câu 5: (1 điểm)     Cho 14,7g KClO3  tác dụng với dung dịch axit clohiđric đậm đặc, dư. Tính thể tích khí thoát ra đktc. Biết hiệu suất phản ứng là 80 % 





Câu 6: (1 điểm)    Cho 20,8 g hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng vừa đủ với V (lit) dung dịch H2SO4 6M đặc nóng thu được 10,08 lít khí sunfurơ (đktc)  và dung dịch Y.
a, Tìm % khối lượng của Fe trong hỗn hợp.

b, -
Tìm thể tích V(lit) ?

· Nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với H2SO4 đặc, nguội thì thể tích khí thoát ra là bao nhiêu lit( đktc)?

                                                                          ----------- HẾT ---------- 
	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2-NĂM HỌC 2013-2014

	 TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY 
	MÔN : Hóa Học 10.  Thời gian : 60 phút
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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Duyệt của TTCM

	Lớp :.....................
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Mã đề: 132
 (Fe=56; Cu=64; H=1; Cl=35,5; K= 39; Mn= 55; O=16; S= 32; Mg= 24; Zn= 65; Al=27;Na=23; I= 127; Br= 80; Ba= 137;Ag= 108; N= 14)
A. PHẦN CHUNG: TRẮC NGHIỆM. (5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:

Câu 1: Khi nhiệt phân 36,75 gam KClO3 theo PTHH: 2KClO3 
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 2KCl + 3O2↑ thể tích khí oxi thu được (đktc) là:

A. 4,48 lít.
B. 10,08 lít.
C. 6,72 lít.
D. 8,96 lít.

Câu 2: Các chất của dãy nào chỉ có tính oxi hóa?

A. FeSO4, KMnO4, HBr. B. O2, Cl2, S8.                 C. H2O2, HCl, SO3.          D. O3, KClO4, H2SO4.
Câu 3: Yếu tố nào không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học :

A. Nồng độ
B. Chất xúc tác
C. Nhiệt độ
D. Áp suất

Câu 4: Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:
A. ns2np3.
B. ns2np5
C. ns2np6
D. ns2np4.
Câu 5: Nguyên tử nguyên tố M có 2 electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử nguyên tố X có 5 electron ở lớp ngoài cùng. Chúng đều thuộc nhóm A của bảng tuần hoàn. Hợp chất tạo ra giữa M, X là:

A. M3X2
B. M2X3
C. M2X5
D. M5X2
Câu 6: Biết có một phản ứng khi tăng nhiệt độ lên 100C thì tốc độ phản ứng tăng gấp đôi, vậy tốc độ phản ứng này sẽ tăng bao nhiêu lần khi tăng nhiệt độ từ 0
[image: image16.wmf]®

400C.

A. 10 lần
B. 40 lần 

[image: image17.wmf]C. 16 lần
D. 32 lần

Câu 7: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:

                4NH3 (K)  +  3O2 (K)               
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       2N2 (K)  +  6H2O  ;  [image: image19.wmf]1268

HKJ

D=-



Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi:

A. Giảm nhiệt độ
B. Tăng áp suất.
C. Thêm chất xúc tác.
D. Thêm hơi nước.

Câu 8: Tính chất nào sau đây là không đúng đối với nhóm VIIA theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần?

A. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần.  

B. Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố giảm dần.

C. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần.  

D. Ái lực electrron của các nguyên tử nguyên tố giảm dần.

Câu 9: Muốn điều chế axit clohiđric từ khí hiđro clorua ta có thể dùng phương pháp nào sau đây?

A. Oxi hóa khí này bằng KMnO4.                            B. Oxi hóa khí này bằng MnO2.

C. Cho khí này tác dụng với dung dịch NaOH đặc. D. Cho khí này hòa tan trong nước.

Câu 10: Trong các hợp chất, clo, brom, iot có các số oxi hóa là:

A. -1, 0,+3, +5, +7.
B. -1, +1,+3, +5, +7.
C. +1,+3, +5, +7.
D. -1,+3, +5, +7.
Câu 11: Cho 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm ozon và oxi tác dụng vừa đủ với 21,6 gam Ag. Thành phần % theo thể tích các khí trong hỗn hợp là:

A. Cùng 50%.
B. 60% và 40%.
C. 33,3% và 66,7%.
D. 75% và 25%.

Câu 12: Trong nhóm oxi, khả năng oxi hóa của các chất luôn:

A. giảm dần từ telu đến oxi.
B. tăng dần từ oxi đến telu.
C. giảm dần từ oxi đến telu.
D. tăng dần từ lưu huỳnh đến telu trừ oxi.
Câu 13: Dung dịch H2S để lâu ngày trong không khí thường có hiện tượng:

A. bị vẩn đục, màu vàng.
B. vẩn trong suốt không màu.
C. chuyển thành màu đỏ nâu.
D. xuất hiện chất rắn màu đen.

Câu 14: Để thu được 16,8 lit O2 (đktc), cần phải nhiệt phân hoàn toàn bao nhiêu gam tinh thể KClO3.5H2O?
A. 24,5 gam
B. 106,25 gam
C. 45,2 gam
D. 42,5 gam
Câu 15: Trong số các khí sau có lẫn hơi nước, khí nào không thể làm khô bằng axit sunfuric đặc?

A. O2.
B. SO2 .
C. H2S
D. Cl2.

Câu 16: Khẳng định nào phù hợp với một phản ứng hóa học ở trạng thái cân bằng :

A. Phản ứng thuận đã kết thúc                                                                         B. Phản ứng nghịch đã kết thúc

C. Tốc độ của phản ứng thuận và nghịch bằng nhau                                       D. Chỉ xảy ra phản ứng thuận

Câu 17: Khi cho 6 gam NaI vào 50 ml dung dịch nước Br2 0,5M, khối lượng NaBr thu được là:

A. 2,55 gam.
B. 4,12 gam.
C. 5,15 gam.
D. 3,54 gam.
Câu 18: Cho phương trình hóa học: Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl. Vai trò của chất tham gia p/ứ là:

A. Brom là chất oxi hóa, clo là chất khử.
B. Clo là chất oxi hóa, brom là chất bị khử.
C. Clo là chất bị oxi hóa, brom là chất bị khử.
D. Brom là chất bị oxi hóa, clo là chất bị khử.
Câu 19: Trộn 3,42 gam muối sunfat của một kim loại hóa trị III với 8 gam Fe2(SO4)3. Cho hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch BaCl2 tạo thành 20,97 gam kết tủa trắng. Nồng độ mol của dung dịch BaCl2 và kí hiệu hóa học của kim loại đó là:

A. 0,9M; Al.
B. 0,54M; Cr.
C. 0,65M; Al.
D. 0,4M; Cr.
Câu 20: Để nhận biết 4 dung dịch mất nhãn: HCl, HNO3, Ca(OH)2, CaCl2, thuốc thử và thứ tự dùng nào sau đây là đúng:  
A. quỳ tím, CO2.
B. quỳ tím, dd Na2CO3.
C. CaCO3, quỳ tím.
D. quỳ tím, dd AgNO3.
B. PHẦN RIÊNG: TỰ LUẬN (5 điểm).  Học sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phần riêng.
I. Dành cho chương trình chuẩn:
Câu 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:( ghi rõ điều kiện nếu có) (1điểm)

  
S  ( SO2  ( NaHSO3 ( Na2SO3 ( Na2SO4 

Câu 2: Chỉ dùng một thuốc thử lập sơ đồ phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. (1 điểm)

                    NaCl, NaNO3, NaBr, NaI     

Câu 3:  Cân bằng phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron:( 0,5 điểm)
 
H2O2   +   KMnO4 +   H2SO4   (     O2  ↑  +     H2O  +    MnSO4  +    K2SO4 

Câu 4: ( 0,5 điểm)    Tại sao từ H2SO4 đến H2TeO4 tính axit giảm?
Câu 5: (1 điểm)      Cho một dung dịch có hòa tan 5,85g NaCl tác dụng với dung dịch có hòa tan 25,5g AgNO3 người ta thu được 1 kết tủa và nước lọc. Tìm khối lượng kết tủa thu được.
Câu 6:( 1 điểm)       Chia m (g) hỗn hợp X gồm Fe,Cu thành 2 phần bằng nhau. 
-Phần 1: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra 2,24 lít H2 (đktc). 

-Hòa tan hết phần 2 trong dung dịch H2SO4 đậm đặc 98% đun nóng thu được dung dịch Y và 10,08 lít SO2 (đkc)

a, Tìm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X ban đầu

b, -
Tìm khối lượng dung dịch của H2SO4 đậm đặc  đã dùng.
· Nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với H2SO4 đặc, nguội thì khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu gam?

II. Dành cho chương trình nâng cao:
Câu 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:( ghi rõ điều kiện nếu có) (1 điểm)

  
FeS2 
[image: image20.wmf]®

SO2 
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 S 
[image: image22.wmf]®

 H2S 
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Câu 2: Chỉ dùng một thuốc thử lập sơ đồ phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. (1 điểm)

          NaBr, Na2S, Na2SO4, NaF
Câu 3:  Cân bằng phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron: (0,5 điểm)

  
HCl   +    K2Cr2O7    →     KCl   +    CrCl3     +    Cl2  ↑     +  H2O

Câu 4: (0,5 điểm)
Tại sao trong nhóm VI A, chỉ trừ oxi còn lưu huỳnh,selen,telu có khả năng thể hiện mức oxihóa +4,+6.
Câu 5: (1 điểm)      Cho 13,05g MnO2 tác dụng với dung dịch axit clohiđric đậm đặc, dư. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc. Biết hiệu suất phản ứng là 80 %        




Câu 6: (1 điểm)
Cho 18,2 g hỗn hợp X gồm Al và Cu tác dụng vừa đủ với V (lit) dung dịch H2SO4 8M đặc nóng thu được 11,2 lít khí sunfurơ (đktc) và dung dịch Y.

a, Tìm % khối lượng của Al trong hỗn hợp.

b, -
Tìm thể tích V(lit) ?

· Nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với H2SO4 đặc, nguội thì thể tích khí thoát ra là bao nhiêu lit( đktc)?
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           Mã đề: 133
 (Fe=56; Cu=64; H=1; Cl=35,5; K= 39; Mn= 55; O=16; S= 32; Mg= 24; Zn= 65; Al=27;Na=23; I= 127; Br= 80; Ba= 137;Ag= 108; N= 14)
A. PHẦN CHUNG: TRẮC NGHIỆM. (5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:

Câu 1: Nguyên tử nguyên tố M có 2 electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử nguyên tố X có 6 electron ở lớp ngoài cùng. Chúng đều thuộc nhóm A của bảng tuần hoàn. Hợp chất tạo ra giữa M, X là:

A. M3X
B. M2X3
C. MX
D. M3X2
Câu 2: Để điều chế clo trong phòng thí nghiệm, cần dùng các hóa chất:

A. dd H2SO4 đậm đặc và tinh thể NaCl.
B. MnO2, dung dịch HCl loãng.

C. KMnO4, dung dịch HCl đậm đặc.
D. KMnO4, dd H2SO4 đậm đặc và tinh thể NaCl.
Câu 3: Các thuốc thử thích hợp để phân biệt các dung dịch (đựng riêng): NaCl, NaBr, NaI, H2SO4, Na2SO4, NaOH là:
A. dung dịch BaCl2, Cl2, hồ tinh bột.
B. dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3.
C. dung dịch AgNO3, quỳ tím.
D. dung dịch BaCl2, quỳ tím, Cl2, hồ tinh bột.
Câu 4: Dẫn 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm oxi và ozon đi qua dung dịch KI thấy có 12,7g chất rắn màu tím đen. Thành phần % theo thể tích các khí trong hỗn hợp là:
A. 60% và 40%.
B. Cùng 50%.
C. 75% và 25%.
D. 83,3% và 16,7%.
Câu 5: Tính chất nào sau đây không đúng đối với nhóm oxi (nhóm VIA)? Từ nguyên tố oxi đến nguyên tố telu:
A. Tính axit của hợp chất hiđroxit giảm dần.
B. Bán kính nguyên tử tăng dần.
C. Độ âm điện của nguyên tử giảm dần
D. Tính bền của hợp chất hiđro tăng dần
Câu 6: Cho 513 gam dung dịch Ba(OH)2 25% vào 200 gam dung dịch H2SO4, lọc bỏ kết tủa. Để trung hòa nước lọc, người ta phải dùng 187,5 ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28). Nồng độ % của H2SO4 trong dung dịch đầu là:
A. 51%.
B. 73,5%.
C. 40%.
D. 49%.
Câu 7: Khi mở một lọ đựng dung dịch axit HCl 37% trong không khí ẩm, thấy có khói trắng bay ra. Khói đó là do nguyên nhân nào sau đây?
A. HCl dễ bay hơi tạo thành.                                   B. HCl đã tan trong nước đến mức bão hòa.
C. HCl dễ bay hơi, hút ẩm tạo ra các giọt nhỏ axit HCl.
D. HCl phân hủy tạo thành H2 và Cl2.
Câu 8: Để làm khô khí SO2 có lẫn hơi nước, người ta dùng:
A. H2SO4 đặc.
B. KOH đặc.
C. CuO.
D. CaO.
Câu 9: Trong các nhóm chất sau đây, nhóm nào chứa các chất đều cháy trong oxi?
A. CH4, CO, NaCl.
B. FeS, H2S, NH3.
C. CH4, H2S, Fe2O3.
D. H2S, FeS, CaO.
Câu 10:Để chuyển hoàn toàn 9,6 gam lưu huỳnh thành lưu huỳnh đioxit thì thể tích không khí (đktc) cần dùng là:
A. 28 lít.
B. 16,8 lít.
C. 32,8 lít.
D. 33,6 lít.
Câu 11: Để sản xuất oxi trong công nghiệp, người dùng phương pháp điện phân nước. Thể tích nước ở trạng thái lỏng cần dùng trên lí thuyết để điện phân thu được 4,48 m3 O2 (đktc) là đáp số nào sau đây?.(
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A. 21 lít.
B. 9 lít.
C. 4,5 lít.
D. 7,2 lít.
Câu 12: Không khí trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch NaCl.
B. Dung dịch NaOH.
C. Dung dịch H2SO4 loãng.
D. Dung dịch NH3.
Câu 13: Các nguyên tố nhóm VIIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:
A. ns2np5
B. ns2np6
C. ns2np4.
D. ns2np3.
Câu 14: Các phản ứng hóa học sau là phản ứng oxi hóa-khử, trừ
A. CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2.                  B. CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + H2O + Cl2↑. 
C. 3Cl2 + 6KOH 
[image: image25.wmf]0
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KClO3 + 5KCl + 3H2O.    D. 2KClO3 
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Câu 15: Chọn đáp án đúng :
A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học
B. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học
C. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại
D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở hai vế của phương trình phản ứng phải  bằng nhau
Câu 16: Khi cho 10,5 gam NaI vào 60 ml dung dịch nước Br2 0,5M, khối lượng NaBr thu được là:
A. 4,75 gam.
B. 5,15 gam.
C. 6,18 gam.
D. 3,45 gam.
Câu 17: Tốc độ phản ứng không phụ thuộc vào những yếu tố nào:
A. Thời gian xảy ra phản ứng.
B. Chất xúc tác.
C. Nồng độ các chất tham gia phản ứng.
D. Bề mặt tiếp xúc giữa các chất tham gia.
Câu 18: Tốc độ của phản ứng : H2 + Cl2 
[image: image27.wmf]®

 2HCl thay đổi như thế nào nếu áp suất của hệ tăng lên 3 lần :
A. 3 lần
B. 9 lần
C. 12 lần
D. 6 lần
Câu 19: Trong các hợp chất, lưu huỳnh, selen, telu có các số oxi hóa là:
A. -2, +2, +4.
B. -2, +4, +6.
C. +2, +4, +6.
D. -2, +3, +4.
Câu 20: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:

H2 (K)  +  F2 (K)               
[image: image28.wmf]Û

                 2HF (K)    ;  [image: image29.wmf]0
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Sự thay đổi nào sau đây sẽ không làm chuyển dịch cân bằng:

A. Tăng áp suất.               B. Tăng nhiệt độ.           C. Tăng nồng độ của F2.  D. Tăng nồng độ của HF

B. PHẦN RIÊNG: TỰ LUẬN (5 điểm).  Học sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phần riêng.
I. Dành cho chương trình chuẩn:
Câu 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:( ghi rõ điều kiện nếu có) (1 điểm)

 
MnO2 
[image: image30.wmf]®

 Cl2 
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 FeCl3 
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 Fe(OH)3 
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 FeCl3
Câu 2: Chỉ dùng một thuốc thử lập sơ đồ phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. (1 điểm)
Na2S, Na2SO3, Na2SO4, Na2CO3
Câu 3:  Cân bằng phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron:( 0,5 điểm)
SO2  +    KMnO4 + H2O →    K2SO4 +    MnSO4      +    H2SO4
Câu 4: (0,5 điểm)     Dẫn flo vào nước nóng có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích?
 Câu 5:(1 điểm)       Cho một dung dịch có hòa tan 20,6(g) NaBr tác dụng với  dung dịch có hòa tan 
42,5g AgNO3 người ta thu được 1 kết tủa và nước lọc. Tìm khối lượng kết tủa thu được.
Câu 6:(1 điểm)  Chia m (g) hỗn hợp X gồm Fe,Cu thành 2 phần bằng nhau. 
-Phần 1: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra 4,48 lít H2 (đktc). 

-Hòa tan hết phần 2 trong dung dịch H2SO4 đậm đặc 98% đun nóng thu được dung dịch Y và 8,96 lít SO2 (đkc)

a, Tìm  khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X ban đầu

b, -
Tìm khối lượng dung dịch của H2SO4 đậm đặc  đã dùng.
· Nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với H2SO4 đặc, nguội thì khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu gam?

II. Dành cho chương trình nâng cao:
Câu 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:( ghi rõ điều kiện nếu có) (1điểm)

 KMnO4 
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 Cl2 
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 HCl 
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 CuCl2 
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Câu 2: Chỉ dùng một thuốc thử lập sơ đồ phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. (1 điểm)

           K2S, Na2SO4 ,NH4NO3,  (NH4 )2SO4 

Câu 3:  Cân bằng phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron:( 0,5 điểm) 
KMnO4  +    FeSO4 +    H2SO4→    Fe2(SO4)3 +    MnSO4 +    K2SO4 +   H2O

Câu 4:(0,5 điểm)    Dẫn clo vào nước là hiện tượng vật lí hay hóa học? Giải thích?
Câu 5: (1 điểm)     Cho 14,7g KClO3  tác dụng với dung dịch axit clohiđric đậm đặc, dư. Tính thể tích khí thoát ra đktc. Biết hiệu suất phản ứng là 80 % 





Câu 6: (1 điểm)    Cho 20,8 g hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng vừa đủ với V (lit) dung dịch H2SO4 6M đặc nóng thu được 10,08 lít khí sunfurơ (đktc)  và dung dịch Y.
a, Tìm % khối lượng của Fe trong hỗn hợp.

b, -
Tìm thể tích V(lit) ?

     -      Nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với H2SO4 đặc, nguội thì thể tích khí thoát ra là 
bao nhiêu lit( đktc)?               
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            Mã đề: 134
    (Fe=56; Cu=64; H=1; Cl=35,5; K= 39; Mn= 55; O=16; S= 32; Mg= 24; Zn= 65; Al=27;Na=23; 
         I= 127; Br= 80; Ba= 137;Ag= 108; N= 14)
A. PHẦN CHUNG: TRẮC NGHIỆM. (5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:

Câu 1: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:

                4NH3 (K)  +  3O2 (K)               
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    Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi:

A. Giảm nhiệt độ
B. Thêm hơi nước.
C. Tăng áp suất.
D. Thêm chất xúc tác.

Câu 2: Các chất của dãy nào chỉ có tính oxi hóa?

A. O3, KClO4, H2SO4.     B. H2O2, HCl, SO3.          C. O2, Cl2, S8.                  D. FeSO4, KMnO4, HBr.

Câu 3: Trộn 3,42 gam muối sunfat của một kim loại hóa trị III với 8 gam Fe2(SO4)3. Cho hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch BaCl2 tạo thành 20,97 gam kết tủa trắng. Nồng độ mol của dung dịch BaCl2 và kí hiệu hóa học của kim loại đó là:

A. 0,4M; Cr.
B. 0,9M; Al.
C. 0,54M; Cr.
D. 0,65M; Al.
Câu 4: Để nhận biết 4 dung dịch mất nhãn: HCl, HNO3, Ca(OH)2, CaCl2, thuốc thử và thứ tự dùng nào sau đây là đúng:

A. quỳ tím, dd AgNO3.
B. quỳ tím, dd Na2CO3.
C. quỳ tím, CO2.
D. CaCO3, quỳ tím.

Câu 5: Để thu được 16,8 lit O2 (đktc), cần phải nhiệt phân hoàn toàn bao nhiêu gam tinh thể KClO3.5H2O?
A. 42,5 gam
B. 24,5 gam
C. 106,25 gam
D. 45,2 gam
Câu 6: Tính chất nào sau đây là không đúng đối với nhóm VIIA theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần?

A. Ái lực electron của các nguyên tử nguyên tố giảm dần.

B. Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố giảm dần.

C. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần.

D. Số electrron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần.

Câu 7: Trong số các khí sau có lẫn hơi nước, khí nào không thể làm khô bằng axit sunfuric đặc?

A. SO2 .
B. O2.
C. Cl2.
D. H2S
.

Câu 8: Trong nhóm oxi, khả năng oxi hóa của các chất luôn:

A. tăng dần từ oxi đến telu.
B. tăng dần từ lưu huỳnh đến telu trừ oxi.
C. giảm dần từ oxi đến telu.
D. giảm dần từ telu đến oxi.
Câu 9: Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:
A. ns2np5
B. ns2np6
C. ns2np4.
D. ns2np3.
Câu 10: Dung dịch H2S để lâu ngày trong không khí thường có hiện tượng:

A. bị vẩn đục, màu vàng.
B. vẩn trong suốt không màu.
C. chuyển thành màu đỏ nâu.
D. xuất hiện chất rắn màu đen.
Câu 11: Khẳng định nào phù hợp với một phản ứng hóa học ở trạng thái cân bằng :

A. Phản ứng thuận đã kết thúc                                      B. Phản ứng nghịch đã kết thúc

C. Tốc độ của phản ứng thuận và nghịch bằng nhau   D. Chỉ xảy ra phản ứng thuận

Câu 12: Muốn điều chế axit clohiđric từ khí hiđro clorua ta có thể dùng phương pháp nào sau đây?

A. Oxi hóa khí này bằng KMnO4.                            B. Oxi hóa khí này bằng MnO2.

C. Cho khí này tác dụng với dung dịch NaOH đặc. D. Cho khí này hòa tan trong nước.

Câu 13: Cho phương trình hóa học: Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl. Vai trò của chất tham gia p/ứ là:

A. Brom là chất oxi hóa, clo là chất khử.
B. Clo là chất oxi hóa, brom là chất bị khử.
C. Clo là chất bị oxi hóa, brom là chất bị khử.
D. Brom là chất bị oxi hóa, clo là chất bị khử.
Câu 14: Cho 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm ozon và oxi tác dụng vừa đủ với 21,6 gam Ag. Thành phần % theo thể tích các khí trong hỗn hợp là:

A. 60% và 40%.
B. 33,3% và 66,7%.
C. Cùng 50%.
D. 75% và 25%.

Câu 15: Khi cho 6 gam NaI vào 50 ml dung dịch nước Br2 0,5M, khối lượng NaBr thu được là:

A. 4,12 gam.
B. 2,55 gam.
C. 5,15 gam.
D. 3,54 gam.
Câu 16: Biết có một phản ứng khi tăng nhiệt độ lên 100C thì tốc độ phản ứng tăng gấp đôi, vậy tốc độ phản ứng này sẽ tăng bao nhiêu lần khi tăng nhiệt độ từ 0
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A. 10 lần
B. 16 lần
C. 32 lần
D. 40 lần 


Câu 17: Yếu tố nào không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học :

A. Nồng độ
B. Áp suất
C. Nhiệt độ
D. Chất xúc tác

Câu 18: Trong các hợp chất, clo, brom, iot có các số oxi hóa là:

A. -1, 0,+3, +5, +7.
B. -1, +1,+3, +5, +7.
C. +1,+3, +5, +7.
D. -1,+3, +5, +7.
Câu 19: Nguyên tử nguyên tố M có 2 electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử nguyên tố X có 5 electron ở lớp ngoài cùng. Chúng đều thuộc nhóm A của bảng tuần hoàn. Hợp chất tạo ra giữa M, X là:

A. M2X5
B. M2X3
C. M3X2
D. M5X2
Câu 20: : Khi nhiệt phân 36,75 gam KClO3 theo PTHH: 2KClO3 
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 2KCl + 3O2↑ thể tích khí oxi thu được (đktc) là:

    A. 8,96 lít.

         B. 10,08 lít.

C. 6,72 lít.

    D. 4,48 lít.

B. PHẦN RIÊNG: TỰ LUẬN (5 điểm).  Học sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phần riêng.
I. Dành cho chương trình chuẩn:
Câu 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:( ghi rõ điều kiện nếu có) (1điểm)

  
S  ( SO2  ( NaHSO3 ( Na2SO3 ( Na2SO4 

Câu 2: Chỉ dùng một thuốc thử lập sơ đồ phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. (1 điểm)

                    NaCl, NaNO3, NaBr, NaI     

Câu 3:  Cân bằng phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron:( 0,5 điểm)
 
H2O2   +   KMnO4 +   H2SO4   (     O2  ↑  +     H2O  +    MnSO4  +    K2SO4 

Câu 4: ( 0,5 điểm)    Tại sao từ H2SO4 đến H2TeO4 tính axit giảm?
Câu 5: (1 điểm)    Cho một dung dịch có hòa tan 5,85g NaCl tác dụng với dung dịch có hòa tan 25,5g AgNO3 người ta thu được 1 kết tủa và nước lọc. Tìm khối lượng kết tủa thu được.
Câu 6:( 1 điểm)      Chia m (g) hỗn hợp X gồm Fe,Cu thành 2 phần bằng nhau. 
-Phần 1: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra 2,24 lít H2 (đktc). 

-Hòa tan hết phần 2 trong dung dịch H2SO4 đậm đặc 98% đun nóng thu được dung dịch Y và 10,08 lít SO2 (đkc)

a, Tìm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X ban đầu

b, -
Tìm khối lượng dung dịch của H2SO4 đậm đặc  đã dùng.
· Nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với H2SO4 đặc, nguội thì khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu gam?

II. Dành cho chương trình nâng cao:
Câu 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:( ghi rõ điều kiện nếu có) (1 điểm)

  
FeS2 
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SO2 
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[image: image45.wmf]®

NaHS

Câu 2: Chỉ dùng một thuốc thử lập sơ đồ phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. (1 điểm)

          NaBr, Na2S, Na2SO4, NaF
Câu 3:  Cân bằng phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron: (0,5 điểm)

  
HCl   +    K2Cr2O7    →     KCl   +    CrCl3     +    Cl2  ↑     +  H2O

Câu 4: (0,5 điểm)   Tại sao trong nhóm VI A, chỉ trừ oxi còn lưu huỳnh,selen,telu có khả năng thể hiện
 mức oxihóa +4,+6.
Câu 5: (1 điểm)     Cho 13,05g MnO2 tác dụng với dung dịch axit clohiđric đậm đặc, dư. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc. Biết hiệu suất phản ứng là 80 %        




Câu 6: (1 điểm)    Cho 18,2 g hỗn hợp X gồm Al và Cu tác dụng vừa đủ với V (lit) dung dịch H2SO4 8M đặc nóng thu được 11,2 lít khí sunfurơ (đktc)  và dung dịch Y.
a, Tìm % khối lượng của Al trong hỗn hợp.

b, -
Tìm thể tích V(lit) ?

-Nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với H2SO4 đặc, nguội thì thể tích khí thoát ra là 
bao nhiêu lit( đktc)?
----------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN

A. Phần chung:( 5 điểm) Mỗi câu 0,25 điểm

	Câu
	131
	132
	133
	134

	1
	C
	B
	C
	A

	2
	D
	D
	C
	A

	3
	D
	B
	D
	B

	4
	B
	D
	C
	A

	5
	B
	A
	D
	C

	6
	A
	C
	B
	D

	7
	A
	A
	C
	D

	8
	C
	A
	A
	C

	9
	C
	D
	B
	C

	10
	B
	B
	D
	A

	11
	D
	C
	D
	C

	12
	A
	C
	D
	D

	13
	D
	A
	A
	D

	14
	B
	B
	A
	B

	15
	B
	C
	B
	A

	16
	C
	C
	C
	B

	17
	C
	B
	A
	D

	18
	A
	D
	B
	B

	19
	A
	A
	B
	C

	20
	D
	D
	A
	B


B.Phần riêng: (5 điểm). 

I. Dành cho chương trình chuẩn:  Đề 131 và 133
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Đầy đủ điều kiện và cân bằng: mỗi pt: 0,25đ
	1,0

	2
	Thuốc thử: HCl
	1,0

	3
	5SO2  + 2KMnO4 + 2H2O →K2SO4 + 2MnSO4 +  2H2SO4
	0,5

	4
	F2 + H2O → HF + O2 ↑
	0,5

	5
	nNaBr= 0,2; nAgNO3= 0,25
	0,5

	
	mAgBr = 37,6g
	0,5

	6
	Ghi đúng pt; nH2 = 0,2mol; nSO2 = 0,4 mol
	0,25

	
	mFe = 22,4g; mCu= 12,8g
	0,25

	
	mdd H2SO4= 80g
	0,25

	
	m muối = 32 g
	0,25


Đề 132 và 134
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Đầy đủ điều kiện và cân bằng: mỗi pt: 0,25đ
	1,0

	2
	Thuốc thử: AgNO3
	1,0

	3
	5 H2O2 +  2 KMnO4 +3H2SO4   ( 5O2+  8H2O    +    2MnSO4  +    K2SO4
	0,5

	4
	
	0,5

	5
	nNaCl= 0,1; nAgNO3= 0,15
	0,5

	
	mAgCl = 14,35g
	0,5

	6
	Ghi đúng pt; nH2 = 0,1mol; nSO2 = 0,45 mol
	0,25

	
	mFe = 11,2g; mCu= 38,4g
	0,25

	
	mdd H2SO4= 90g
	0,25

	
	m muối = 96 g
	0,25


II. Dành cho chương trình nâng cao:  Đề 131 và 133

	Câu
	Nội Dung
	Điểm

	1
	Đủ điều kiện và cân bằng: Mỗi pt : 0,25đ
	1,0

	2
	Thuốc thử là Ba(OH)2
	1,0

	3
	2KMnO4 + 10FeSO4 + 8 H2SO4 →  5Fe2(SO4)3 +  2MnSO4 + K2SO4 +  8 H2O
	0,5

	4
	Vừa hóa học, vừa vật lí
	0,5

	5
	Ghi đúng phương trình; n KClO3 = 0,12(mol)
	0,5

	
	V Cl2 = 6,4512 (lít)
	0,5

	6
	nSO2 = 0,45; Lập hệ : nFe= 0,2; nCu= 0,15
	0,25

	
	%mFe= 53,85%
	0,25

	
	VH2SO4 = 0,15 lít
	0,25

	
	VSO2 = 3,36 lit
	0,25


Đề 132 và 134

	Câu
	Nội Dung
	Điểm

	1
	Đủ điều kiện và cân bằng: Mỗi pt : 0,25đ
	1,0

	2
	Thuốc thử : dung dịch AgNO3
	1,0

	3
	14 HCl + K2Cr2O7    →   2 KCl  +  2 CrCl3   + 3 Cl2 ↑+ 7H2O
	0,5

	4
	lưu huỳnh, selen, telu : Có phân lớp d trống
	0,5

	5
	Ghi phương trình; nMnO2= 0,15(mol)
	0,5

	
	VCl2 = 2,688 (lít)
	0,5

	6
	nSO2 = 0,5, Lập hệ : nAl = 0,2 ; nCu= 0,2
	0,25

	
	%mAl= 29,67%
	0,25

	
	VH2SO4 = 0,125 lít
	0,25

	
	VSO2 =  4,48 lit
	0,25


------------------------------------------                          MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN HÓA10
Năm học 2013 – 2014

	Nội dung
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	
	
	
	
	Số câu
	Số điểm

	Khái niệm, tính chất vật lý
	2
	1
	
	
	3
	0,75

	Ứng dụng, điều chế
	1
	1
	1
	
	3
	0,75

	Tính chất hóa học
	2
	2
	2
	2
	8
	2

	Cấu tạo nguyên tử
	1
	1
	
	
	2
	0,5

	Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
	2
	1
	1
	
	4
	1

	Tổng số câu
	8

(40%)
	6

(30%)
	4

(20%)
	2

(10%)
	20
	5


PAGE  
.

_1458586597.unknown

_1458586767.unknown

_1458588652.unknown

_1458588685.unknown

_1458588695.unknown

_1458588677.unknown

_1458586845.unknown

_1458588551.unknown

_1458588640.unknown

_1458586850.unknown

_1458586814.unknown

_1458586630.unknown

_1458586667.unknown

_1458586737.unknown

_1458586652.unknown

_1458586624.unknown

_1425661849.unknown

_1425661854.unknown

_1425661856.unknown

_1455427445.unknown

_1425661855.unknown

_1425661853.unknown

_1425661847.unknown

_1425661848.unknown

_1425661846.unknown

